
STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên cơ sở

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

240818-0002
240001998/PCBA-HN 18/09/2024  CÔNG TY CỔ PHẦN VSENS

Số 24, ngõ 112 phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Giường bệnh nhân

2
000.00.19.H26-

240829-0041
240001897/PCBA-HN 04/09/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN VSENS

Số nhà 26 phố Cầu Bây, 

phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Bồn tắm trẻ sơ sinh

3
000.00.19.H26-

260226-0020
260000339/PCBA-HN 27/02/2026   CÔNG TY CỔ PHẦN VSENS

Số nhà 26 phố Cầu Bây, 

phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Tủ làm ấm dịch truyền

4
000.00.19.H26-

251104-0023
250002425/PCBA-HN 07/11/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN VSENS

Số nhà 26 phố Cầu Bây, 

phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Xe lăn cho người khuyết 

tật

5
000.00.19.H26-

250610-0031
250001199/PCBA-HN 11/06/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN VSENS

Số nhà 26 phố Cầu Bây, 

phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

Bồn rửa tiệt trùng

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ 

                THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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6
H26.19-260814-

180064
260002876/PCBB-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI 

NGUYÊN

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, 

số 121-123 đường Tô Hiệu, 

phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch nhãn khoa

7
H26.19-260814-

180068
260001663/PCBA-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI 

NGUYÊN

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, 

số 121-123 đường Tô Hiệu, 

phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch xịt phụ khoa

8
H26.19-260814-

180058
260001662/PCBA-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI 

NGUYÊN

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, 

số 121-123 đường Tô Hiệu, 

phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch xịt phụ khoa

9
H26.19-260813-

180025
260001660/PCBA-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM LAMIN

 Số 65A ngõ 42, thôn Quang 

Trung, xã Vân Đình, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch

10
H26.19-260813-

180027
260001659/PCBA-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ 

PHẨM LAMIN

 Số 65A ngõ 42, thôn Quang 

Trung, xã Vân Đình, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch xịt miệng

11
H26.19-260813-

180050
260001647/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng
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12
H26.19-260813-

180049
260001646/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng

13
H26.19-260813-

180048
260001645/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng

14
H26.19-260813-

180047
260001644/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng

15
H26.19-260813-

180046
260001643/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng

16
H26.19-260813-

180045
260001642/PCBA-HN 14/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DƯỢC PHẨM 

TAKARAI

Thôn 3, xã Sơn Đồng, thành 

phố Hà Nội
Nước súc miệng
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17
H26.19-260810-

180004
260001579/PCBA-HN 10/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại Lộ Thăng Long – 

Khu Công nghiệp Thạch Thất - 

Quốc Oai, xã Tây Phương, 

thành phố Hà Nội

Gel dạ dày YMAX GEL 

MCP

18
H26.19-260806-

180005
260001572/PCBA-HN 07/08/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ DƯỢC 

LIỆU ORGANIC

Tầng 4 số 35 ngõ 49 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

19
000.00.19.H26-

220322-0032
220001035/PCBA-HN  24/03/2022   

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ DƯỢC 

LIỆU ORGANIC

Tầng 4 số 35 ngõ 49 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

20
000.00.19.H26-

220322-0030
220001033/PCBA-HN  24/03/2022   

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ DƯỢC 

LIỆU ORGANIC

Tầng 4 số 35 ngõ 49 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

21
000.00.19.H26-

240507-0004
240000833/PCBA-HN 18/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HAVICO

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, 

phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt tai mũi họng
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22
000.00.19.H26-

210907-0005
210001657/PCBA-HN 27/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ HAVICO

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, 

phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt tai mũi họng

23
000.00.19.H26-

230131-0010
230000131/PCBA-HN 01/02/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẠCH MAI

 Số 63 Tổ 6, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi xoang 

Bạch Mai

24
000.00.19.H26-

220224-0045
220000596/PCBA-HN 24/02/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẠCH MAI

 Số 63 Tổ 6, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Xịt mũi

25
000.00.19.H26-

210928-0012
210001798/PCBA-HN 14/10/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẠCH MAI

 Số 63 Tổ 6, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch xịt tai mũi

26
000.00.19.H26-

210927-0025
210001707/PCBA-HN 01/10/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẠCH MAI

 Số 63 Tổ 6, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch xịt họng

27
000.00.19.H26-

250902-0003
250001857/PCBA-HN 03/09/2025  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ST Kiddy green bath tablet
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28
000.00.19.H26-

250902-0002
250001856/PCBA-HN 03/09/2025  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Xịt Mũi Agerhinin VDL

29
000.00.19.H26-

241226-0041
240002999/PCBA-HN 30/12/2024  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Dầu dùng ngoài Thăng 

Long

30
H26.19-260813-

180024
260001661/PCBA-HN 17/08/2026  

CÔNG TY TNHH THÁI VẠN 

XUÂN

Số 1/15, ngõ 299 đường Hoàng 

Mai, phường Tương Mai, 

thành phố Hà Nộ

Xịt mũi xoang

31
H26.19-260805-

180028
260001559/PCBA-HN 06/08/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN LONG VƯƠNG

Tầng 5, số 391 đường Nguyễn 

Xiển, phường Khương Đình, 

thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng

32
000.00.19.H26-

210802-0008
210001187/PCBA-HN 09/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN LONG VƯƠNG

Tầng 5, số 391 đường Nguyễn 

Xiển, phường Khương Đình, 

thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng

33
000.00.19.H26-

210225-0009
210000251/PCBA-HN 10/03/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN LONG VƯƠNG

Tầng 5, số 391 đường Nguyễn 

Xiển, phường Khương Đình, 

thành phố Hà Nội

Hoàng gia
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34
000.00.19.H26-

260114-0005
260000235/PCBA-HN 04/02/2026  

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG 

ANH

Thôn Đầm Bối, xã Yên Xuân, 

thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt mũi

35
000.00.19.H26-

260114-0004
260000234/PCBA-HN 04/02/2026  

CÔNG TY TNHH DP HOÀNG 

ANH

Thôn Đầm Bối, xã Yên Xuân, 

thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt mũi

36
000.00.19.H26-

250324-0016
250000643/PCBA-HN 25/03/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VPC

Số 18, TT7A, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

37
000.00.19.H26-

240126-0005
240000214/PCBA-HN 31/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VPC

Số 18, TT7A, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

38
000.00.19.H26-

240115-0019
240000133/PCBA-HN 23/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VPC

Số 18, TT7A, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

39
000.00.19.H26-

230529-0007
230001218/PCBB-HN 01/06/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VPC

Số 18, TT7A, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch nhỏ mắt- mũi -

tai
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40
000.00.19.H26-

241118-0002
240002591/PCBA-HN 19/11/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM 

TÂN BẢO PHÁT

Số nhà 13 liền kề 12, khu đô 

thị Xa La, phường Phúc La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

41
000.00.19.H26-

231017-0002
230002080/PCBA-HN 27/10/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM 

TÂN BẢO PHÁT

Số nhà 13 liền kề 12, khu đô 

thị Xa La, phường Phúc La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Xịt muối biển sâu

42
000.00.19.H26-

240910-0007
240002313/PCBA-HN 22/10/2024   CÔNG TY TNHH ENTRYCOS

Phòng 608, tầng 6, tòa nhà Sky 

City Tower A, số 88 Láng Hạ, 

phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

43
000.00.19.H26-

240910-0008
240002309/PCBA-HN 22/10/2024   CÔNG TY TNHH ENTRYCOS

Phòng 608, tầng 6, tòa nhà Sky 

City Tower A, số 88 Láng Hạ, 

phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

44
000.00.19.H26-

240905-0010
240001962/PCBA-HN 12/09/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM AMERICAN

LK 02 VT18 C1 Dự án tổ hợp 

chung cư và thương mại 

Bemes, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

45
000.00.19.H26-

240905-0009
240001961/PCBA-HN 12/09/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM AMERICAN

LK 02 VT18 C1 Dự án tổ hợp 

chung cư và thương mại 

Bemes, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi, xoang
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